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NHA KHOA
DEN

1 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC PHÚ QUỐC
Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang
Bai Dai area, Ganh Dau Commune, Phu Quoc District, Kien Giang Province

x x x Bệnh viện tư An Giang

2
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 
DƯƠNG ĐÔNG

114 Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 8, Phường Dương Đông, Thành 
phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
114 Nguyen Trung Truc Street, Quarter 8, Duong Dong Ward, Phu Quoc 
City, Kien Giang Province

x Phòng khám An Giang

3 BỆNH VIỆN DND BẮC GIANG Lô YT, Khu dân cư phía Nam, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam x x Bệnh viện tư Bắc Ninh

4
BENH VIEN TNH VIET YEN - CHI NHANH CONG TY 
CO PHAN TAP DOAN BENH VIEN TNH - BỆNH VIỆN 
TNH VIỆT YÊN

Lô đất YT, đường Nguyễn Thế Nho, KDC Nguyễn Thế Nho, phường Bích 
Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

x x x Bệnh viện tư Bắc Ninh

5 CÔNG TY TNHH NHA KHOA VIỆT NGA
Số 111 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu, Việt Nam

x Nha Khoa Bình Dương

6 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI
9, Lạc Long Quân, P7, TP Cà Mau
No 09 Lac Long Quan, Ward 7, Ca Mau City, Ca Mau Province

x x x Bệnh viện tư Cà Mau

7
PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI MEDLATEC NINH 
KIỀU CẦN THƠ SỐ 8 THUỘC CÔNG TY TNHH 
MEDLATEC VIỆT NAM

598 đường 30/4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ x Phòng khám Cần Thơ

8
NHA KHOA KIM CẦN THƠ – CÔNG TY TNHH NHA 
KHOA KIM

202 Đường 3/2, Phường Tân An, TP Cần Thơ x Nha Khoa Cần Thơ

9 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 106 Cách Mạng Tháng Tám, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ x x Bệnh viện công Cần Thơ

10 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU

300 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ
No. 300, Nguyen Van Cu Street, An Khanh Ward, Ninh Kieu District, Can 
Tho City

x x Bệnh viện tư Cần Thơ

11 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ CỬU LONG
Lô 20, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần 
Thơ
Lot 20, Vo Nguyen Giap, Phu Thu Ward, Cai Rang District, Can Tho City

x x x Bệnh viện tư Cần Thơ

12 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CẦN THƠ
Số 150A đường 3 tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam

x x x Bệnh viện tư Cần Thơ

13 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG
Số 19 Nguyễn Văn Linh, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần 
Thơ
No. 19 Nguyen Van Linh, Hung Loi Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

x x Phòng khám Cần Thơ

14 PHÒNG KHÁM MEKOMED 75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long x x Phòng khám Cần Thơ

15 PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT SÀI GÒN CẦN THƠ
46-42 Võ Văn Kiệt, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
46-42 Vo Van Kiet, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

x Phòng khám Cần Thơ

16 NHA KHOA SÀI GÒN - LÊ NGUYÊN LÂM
251 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố 
Cần Thơ
251 Nguyen Van Cu Street, An Hoa Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

x Nha Khoa Cần Thơ

17 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG
373 đường Phú Lợi, Phường 2, Thành Phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
373 Phu Loi Street, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province

x x x Bệnh viện tư Cần Thơ

18 BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
124 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà 
Nẵng
124 Hai Phong, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang City

x x
Có tính phí khi thực hiện bảo lãnh: 
-Nội trú: 500.000đ
- Ngoại trú: 300.000đ

Bệnh viện công Đà Nẵng
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19 BỆNH VIỆN 199 - BỘ CÔNG AN
216 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành 
Phố Đà Nẵng
216 Nguyen Cong Tru St., An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang City

x x x Bệnh viện công Đà Nẵng

20 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐÀ NẴNG

64 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố 
Đà Nẵng
64 Cach Mang Thang Tam, Khue Trung Ward, Cam Le District, Da Nang 
City

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

21 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
161 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà 
Nẵng
161 Nguyen Van Linh, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

22 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG

Số 73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành 
phố Đà Nẵng
No 73 Nguyen Huu Tho Street, Hoa Thuan Tay Ward, Hai Chau District, Da 
Nang City

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

23 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN
376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà 
Nẵng
376 Tran Cao Van, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City

x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

24
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CN ĐÀ 
NẴNG

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Cường 
Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
30/4 Street, Residential Area 4 Nguyen Tri Phuong, Hoa Cuong Bac Ward, 
Hai Chau, Da Nang City

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

25 BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG
276-276 Đống Đa, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà 
Nẵng
276-276 Dong Da, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang City

x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

26
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN HỘI AN (CÔNG TY 
CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG)

06 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam Bệnh viện tư Đà Nẵng

27 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
Quốc lộ 1A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
1A Highway,Dien Nam Trung Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

28 BỆNH VIỆN ĐA KHOA MINH THIỆN
101 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam
101 Phan Boi Chau, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

29 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ QUẢNG NAM
253 Điện Biên Phủ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
253 Dien Bien Phu, Nam Phuoc Town, Duy Xuyen District, Quang Nam 
Province

x x x Bệnh viện tư Đà Nẵng

30
BỆNH VIỆN VIỆT MỸ PHÚ YÊN - CHI NHÁNH CÔNG TY 
CP XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHÚ YÊN

Số 168 Trần Phú, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam x x x Bệnh viện tư Đắk Lắk

31 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI Số 2 Đồng Khởi, Phường Tam Điệp, tỉnh Đồng Nai x x x
Phí bảo lãnh ngoại trú : 50.000đ/hồ sơ ; nội trú 
200.000đ/ hồ sơ

Bệnh viện công Đồng Nai

32 BỆNH VIỆN ĐHYD SHING MARK
Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Highway 51, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

x x Bệnh viện tư Đồng Nai

33 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI - 2
Số 2 Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai
No 2 Dong Khoi Street, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

x x x Bệnh viện tư Đồng Nai

34 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

Tầng 9, số 1048A Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai
9th floor, No. 1048A Pham Van Thuan, Tan Mai Ward, Bien Hoa City, Dong 
Nai Province

x x x Bệnh viện tư Đồng Nai

35 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ITO ĐỒNG NAI
F99 Đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai
F99 Vo Thi Sau Street, Thong Nhat Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

x x x Bệnh viện tư Đồng Nai
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36 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ

Số 2142, tổ 16B, Đường Nguyễn Ái Quốc, KP An Hòa, Phường Hóa An, TP 
Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai
No. 2142, Group 16B,  Nguyen Ai Quoc Street, An Hoa Quarter, Hoa An 
Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

x Phòng khám Đồng Nai

37 NHA KHOA KIM (PHẠM VĂN THUẬN)

264A Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai
264A Pham Van Thuan, Thong Nhat Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
Province

x Nha Khoa Đồng Nai

38 NHA KHOA KIM (NGUYỄN ÁI QUỐC)

Số 93A, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 
Đồng Nai
93A Nguyen Ai Quoc Street, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Dong Nai 
Province

x Nha Khoa Đồng Nai

39 TRUNG TAM NHA KHOA HẢI ÂU SÀI GÒN
127 Đường 29/4 TT Trảng Bom , Trảng Bom , Đồng Nai
127 29/4 Street, Trang Bom Town, Trang Bom, Dong Nai

x Nha Khoa Đồng Nai

40 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC
Ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Hamlet 3, Tien Hung Commune, Dong Xoai City, Binh Phuoc Province

x x x Bệnh viện tư Đồng Nai

41 BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT TỈNH ĐỒNG NAI Số 234, Quốc lộ 1, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam x x x Bệnh viện công Đồng Nai

42 NHA KHOA KIM - CHI NHÁNH MỸ THO 2A Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp x Nha Khoa Đồng Tháp

43 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ ĐỒNG THÁP
Số 700, quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
No. 700, National Road 30, My Tan Ward , Cao Lanh City, Dong Thap

x x x Bệnh viện tư Đồng Tháp

44 BỆNH VIỆN PHƯƠNG CHÂU SA ĐÉC  153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành Phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp x x x Bệnh viện tư Đồng Tháp

45
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ 
PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH

Số 39A đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai x x x Bệnh viện tư Gia Lai

46 BỆNH VIỆN BẠCH MAI Số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành Phố Hà Nội x x Bảo lãnh tại các khoa yêu cầu K1, K2 Bệnh viện công Hà Nội

47 BỆNH VIỆN THANH NHÀN 42 Thanh Nhàn,Phường Bạch Mai, Thành Phố Hà Nội x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 100.000đ/hồ sơ; nội trú 
200.000đ/hồ sơ

Bệnh viện công Hà Nội

48
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN 
- PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI HỌC PHENIKAA 
HOÀNG NGÂN

Tầng 1,2,3 – số 167 Phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội x Phòng khám Hà Nội

49
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN 
– BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC PHENIKAA

Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, Việt Nam x x Bệnh viện tư Hà Nội

50 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Số 1 Tôn Thất Tùng, phường Kim Liên, TP. Hà Nội x x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 100.000đ/hồ sơ; nội trú 
300.000đ/hồ sơ

Bệnh viện công Hà Nội

51 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI - CƠ SỞ HOÀNG MAI Ngõ 587 đường Tam Trinh, phường Hoàng Mai, TP. Hà Nội x x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 100.000đ/hồ sơ; nội trú 
300.000đ/hồ sơ

Bệnh viện công Hà Nội

52
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ 
NỘI- CƠ SỞ CẦU GIẤY

Số 10 Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội x x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 100.000đ/hồ sơ; nội trú 
300.000đ/hồ sơ

Bệnh viện công Hà Nội

53
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ 
NỘI - CƠ SỞ VĨNH HƯNG 

Ngõ 471 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội x x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 100.000đ/hồ sơ; nội trú 
300.000đ/hồ sơ

Bệnh viện công Hà Nội

54
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN 
- PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT 
ĐẠI HỌC PHENIKAA

Tầng 4 , số 167 phố Hoàng Ngân, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. 
Hà Nội

x Nha Khoa Hà Nội

55
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC RIVERSIDE - 
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Lô đất H1-YT, đường Trần Danh Tuyên, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội x x x Bệnh viện tư Hà Nội

56 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Số 40 Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam x x x
- Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện khám 
và điều trị
- Không bảo lãnh chi phí thuốc

Bệnh viện công Hà Nội

57 BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG
Thôn Bầu, Xã Thiên Lộc, Thành Phố Hà Nội.

x x Bệnh viện công Hà Nội

58 BÊNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN
12 Chu Văn An, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
12 Chu Van An, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

x x x

-	Không bảo lãnh đối với KH đồng bảo hiểm.
- Không bảo lãnh chi phí thuốc.
- Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện điều 
trị nội trú

Bệnh viện công Hà Nội

59 CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM Số 42 - 44, phố Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Việt Nam x x x

- Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện điều 
trị nội trú
- Ngoại trú nếu khách hàng có sử dụng cả 
bảo hiểm y tế thì Bệnh viện sẽ Thu tạm ứng.

Bệnh viện tư Hà Nội
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60 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ

137 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội
No 137 Nguyen Van Cu Street, Ngoc Lam Ward, Long Bien District, Hanoi 
City

x x x

- Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện điều 
trị nội trú
- Ngoại trú nếu khách hàng có sử dụng cả 
bảo hiểm y tế thì Bệnh viện sẽ Thu tạm ứng.

Bệnh viện tư Hà Nội

61 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY
458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
No 458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City

x x x Tạm ứng khi nhập viện, điều trị Bệnh viện tư Hà Nội

62

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY - CHI NHÁNH CÔNG 
TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 
TIMES CITY

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
No 458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi City

x x x Tạm ứng khi nhập viện, điều trị Bệnh viện tư Hà Nội

63
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 
KHOA QUỐC TẾ VINMEC-BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC SMART CITY

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3, Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, 
Đường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

x x x Bệnh viện tư Hà Nội

64

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 
QUỐC TẾ VINMEC OCEAN PARK- CHI NHÁNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ 
VINMEC - BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 
TIMES CITY

Tầng 1, tòa nhà Hải Âu, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, 
Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

x x x Bệnh viện tư Hà Nội

65 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE
108 Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội
108 Nguyen Hoang Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

x x x
- Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện điều 
trị nội trú

Bệnh viện tư Hà Nội

66 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
34 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội
No 34 Dai Co Viet Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi 
City

x x Bệnh viện tư Hà Nội

67 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC
Số 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
No 286 Thuy Khue Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Hanoi City 

x x x

- Tạm ứng khi điều trị nội trú
- khám và điều trị ngoại trú mà không mang 
CMTND, CCCD, thẻ bảo lãnh, Giấy Khai sinh 
thì viện sẽ Thu tạm ứng.

Bệnh viện tư Hà Nội

68 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC
55 Yên Ninh, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
No 55 Yen Ninh Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

x x x Tạm ứng khi nhập viện, điều trị Bệnh viện tư Hà Nội

69 BỆNH VIỆN MẮT VIỆT NHẬT

122 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội
No. 122 Trieu Viet Vuong Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha 
Noi City

x x Bệnh viện tư Hà Nội

70 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ĐÔ
Số 5 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
No. 5 Xa Dan, Dong Da District, Ha Noi City 

x x Bệnh viện tư Hà Nội

71 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
108 Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
108 Hoang Nhu Tiep Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi City

x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện khám 
và điều trị

Bệnh viện tư Hà Nội

72 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ THÀNH
57-59-61 Vũ Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
No. 57-59-61 Vu Thanh Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi 
City

x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện điều trị 
nội trú

Bệnh viện tư Hà Nội

73 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Số 9, Phố Viên, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
No. 9 Vien Street, Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi City

x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện khám 
và điều trị

Bệnh viện tư Hà Nội

74 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND
128 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
No 128, Bui Thi Xuan Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi City

x x Bệnh viện tư Hà Nội

75 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ NỘI
29 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
No 29 Han Thuyen, Hai Ba Trung District, Ha Noi City

x x x Bệnh viện tư Hà Nội

76 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH

Số 496 Phố Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội
No 496, Bach Mai Street, Truong Dinh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi 
City

x x Bệnh viện tư Hà Nội

77 BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN VIỆT
Số 1E Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội
No 1E Truong Chinh, Phuong Liet Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City

x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập điều trị nội 
trú

Bệnh viện tư Hà Nội
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78 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH PHƯƠNG
Số 286 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
No. 286 Thuy Khue Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Hanoi City

x x Công ty thuốc thuộc BV và PK Thu Cúc Nhà thuốc Hà Nội

79 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN
52 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội
52 Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da District, Ha Noi City

x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện khám 
và điều trị

Bệnh viện tư Hà Nội

80 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHỮ THẬP XANH
Số 33 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm,  
Thành phố Hà Nội
33 Nguyen Hoang Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City

x x x nội trú: BV thu tạm ứng của khách hàng Bệnh viện tư Hà Nội

81 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC - PHÚC TRƯỜNG MINH
Số 8 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội
8 Chau Van Liem, Phu Do Ward, Nam Tu Liem District, Ha Noi City

x x x

Thu tạm ứng khi khách hàng nhập điều trị nội 
trú
- Ngoại trú điều trị với chi phí cao, không 
mang theo giấy tờ BH bệnh viện sẽ thu tạm ứng

Bệnh viện tư Hà Nội

82 BỆNH VIỆN HỒNG PHÁT : 219 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội x x x Bệnh viện tư Hà Nội

83 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC TÂY HỒ
99 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
No 99 Trich Sai Street, Buoi Ward, Tay Ho District, Ha Noi City

x x
- Ngoại trú nếu khách hàng có sử dụng cả 
bảo hiểm y tế thì Bệnh viện sẽ Thu tạm ứng.

Phòng khám Hà Nội

84 HÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC THANH XUÂN

Số 5 Đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội
No. 5 Khuat Duy Tien Street, Thanh Xuan Bac Ward, Thanh Xuan District, Ha 
Noi City

x x
- Ngoại trú nếu khách hàng có sử dụng cả 
bảo hiểm y tế thì Bệnh viện sẽ Thu tạm ứng.

Phòng khám Hà Nội

85 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC CẦU GIẤY

Sô ́ 2, ngo ̃ 82 phô ́ Duy Tân, phươ ̀ng Di ̣ch Vo ̣ng Hâ ̣u, quâ ̣n Câ ̀u Giâ ́y, tha ̀nh phô ́ 
Hà Nô ̣i
No. 2, Lane 82 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha 
Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

86 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC BẮC NINH

Sô ́ nha ̀ 233, đươ ̀ng Nguyễn Văn Cư ̀, P. Vo ̃ Cươ ̀ng, Thành phố Bă ́c Ninh, Tỉnh 
Bă ́c Ninh
No. 233, Nguyen Van Cu Street, Vo Cuong Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh 
Province

x x Phòng khám Hà Nội

87 PHÒNG KHÁM ROYAL CITY

Tầng 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tha ̀nh 
phô ́ Ha ̀ Nô ̣i
1st floor, R2B Building, Royal City, 72A Nguyen Trai, Thanh Xuan District, Ha 
Noi City

x Phòng khám Hà Nội

88 PHÒNG KHÁM VINMEC METROPOLIS

Tầng 1, Tòa nhà M1, khu căn hộ Vinhomes Metropolist Liễu Giai, Số 29 Liễu 
Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1st floor, M1 building, Vinhomes Metropolist Lieu Giai apartment complex, 
No. 29 Lieu Giai, Ba Dinh District, Ha Noi City

x Phòng khám Hà Nội

89 PHÒNG KHÁM VINMEC GARDENIA

Shop Office A1OF09, Tầng 2 nhà Chung Cư A1, Dự Án Vinhomes 
Gardenia, Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 
Shop Office A1OF09, 2nd floor apartment building A1, Vinhomes Gardenia 
Project, Cau Dien, Nam Tu Liem District, Ha Noi City

x Phòng khám Hà Nội

90
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC - TRẦN 
DUY HƯNG

216 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội
No 216, Tran Duy Hung street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi 
City

x x Phòng khám Hà Nội

91
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THU CÚC - ĐẠI 
TỪ

Tầng hầm và tầng 1,tòa nhà HH01, Eco lakeview, số 32 Đại Từ, Phường 
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
Basement and 1st floor, HH01 building, Eco lakeview, 32 Dai Tu, Dai Kim 
Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

92
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HỒNG NGỌC 
KEANGNAM

Khu B1 và Tầng 10, Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Area B1 and 10th floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung Street, Nam 
Tu Liem District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

93 PHÒNG KHÁM HỒNG NGỌC SAVICO

Tầng 3, Tòa nhà B Savico Megamall, 07 - 09 Nguyễn Văn Linh, Phường Gia 
Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
3rd Floor, Buiding B Savico Megamall, 07 - 09 Nguyen Van Linh, Gia Thuy 
Ward, Long Bien District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

94
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC NGUYỄN 
TUÂN

Tầng 1, NO2, TTTM TNL Plaza Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh 
Xuân,Thành phố Hà Nội
1st floor, NO2, TNL Plaza Goldseason Shopping Center, 47 Nguyen Tuan, 
Thanh Xuan District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội
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95 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC TỐ HỮU

Tầng 1, HPC Landmark 105, khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội 
1st floor, HPC Landmark 105, New Urban Area Van Khe, La Khe Ward, Ha 
Dong District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

96 PHÒNG KHÁM MEDELAB
86 - 88 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
86-88 Nguyen Luong Bang, Dong Da District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

97 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIETSING

Pacific Place 83B Đường Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Pacific Place No 83B Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan 
Kiem District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

98 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC KHÁNH
Số 140 Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội
No 140 Chua Lang Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

99 PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH CHÂN TRỜI MỚI

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai,  
Thành phố Hà Nội
2 Floor, Mandarin Garden 2 Shopping Mall, Tan Mai Ward, Hoang Mai 
District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

100 PHÒNG KHA ́M BA ́C SY ̃ GIA ĐI ̀NH DOCTOR4U
Tầng 2, Tòa Imperial Suites, 71 Vạn Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2 Floor, Imperial Suites Building, 71 Van Phuc Street, Ba Dinh District, Ha Noi 
City

x x Phòng khám Hà Nội

101 PHONG KHAM MEDICALPLUS TAN MAI

Tầng 2, TTTM Mandarin Garden 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội
2nd floor, Mandarin Garden 2 Shopping Center, Tan Mai Ward, Hoang Mai 
District, Ha Noi City

x x Phòng khám Hà Nội

102 TRUNG TÂM Y KHOA NHẬT BẢN T-MATSUOKA 

Tòa nhà VJM, 154 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội
VJM Building, 154 Nguyen Thai Hoc Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, 
Hanoi City

x x Phòng khám Hà Nội

103 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SBB
499 Đường Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
499 Tran Khat Chan Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City

x x Phòng khám Hà Nội

104 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TOMEC

Số 38 Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội
No. 38 Le Van Huu Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi 
City 

x x Phòng khám Hà Nội

105 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT NHẬT 

Số 23 Ô Chợ Dừa, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
No. 23 O Cho Dua, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Ha Noi City, Viet 
Nam

x Phòng khám Hà Nội

106
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR BÌNH	TELECLINIC- 
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP E2E

11-13-15 Trần Xuân Soạn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội x Phòng khám Hà Nội

107
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFE-COURSE CARE GROUP 
(LCCG)- PHÒNG KHÁM PRIME

Số 2 Trần Thành Tông, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội x Phòng khám Hà Nội

108 NHA KHOA QUỐC TẾ VIETSING
Số 1 Đường Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội
No 1 Nguyen Du Street, Bui Thi Xuan Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội

109 NHA KHOA NGUYỄN DU
Số 2 - 4 Đường Nguyễn Du, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội
No 2-4 Nguyen Du Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội

110 NHA KHOA SHINBI

Tầng 21 Capital Tower, số 109, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, 
Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
21st Floor Capital Tower, No.109, Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, 
Hoan Kiem District, Ha Noi City

x

Giảm 50% chi phí cho nhân viên MB group
Giảm 40% chi phí cho người thân nhân viên 
MB group
Giảm 35% cho khách hàng và đối tác của MB 
group

Nha Khoa Hà Nội

111 NHA KHOA NAVII
42 Cửa Đông, Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
N0 42, Cua Dong, Hang Ma, Hoan Kiem District, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội
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112 NHA KHOA TREND SMILE
Số 257 phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
No 257 Pho Hue, Hai Ba Trung District, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội

113 NHA KHOA KIM (TÔN ĐỨC THẮNG)
162A Tôn Đư ́c Thă ́ng, Phươ ̀ng Ha ̀ng Bô ̣t, Quâ ̣n Đô ́ng Đa, Thành phố Ha ̀ Nô ̣i
162A Ton Duc Thang Street, Hang Bot Ward, Dong Da Dist, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội

114 NHA KHOA KIM (XÃ ĐÀN)
224 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
224 Xa Dan, Phuong Lien Ward, Dong Da District, Ha Noi City

x Nha Khoa Hà Nội

115 NHA KHOA SMILE CARE
04 Ngõ 151B Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
No. 04 Lane 151B Thai Ha Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi 
City

x Nha Khoa Hà Nội

116 NHA KHOA BE 7B Thi Sách, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội x Nha Khoa Hà Nội
117 NHA KHOA BE 129 Hoàng Ngân, Yên Hòa, Hà Nội x Nha Khoa Hà Nội

118
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 
KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM - PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA MIRAI

Tầng 2 tòa 901A khu đô thị Starlake, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội

x Phòng khám Hà Nội

119 CÔNG TY TNHH VNES Số 9 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội x Nha Khoa Hà Nội
120 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Đường La Thành, Phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam x x Không bảo lãnh thứ 7 chủ nhật Bệnh viện công Hà Nội

121
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ANH CÂ ̀U GIÂ ́Y - CHI 
NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA 
TÂM ANH

Tầng 1,2,3,4,5 Trung tâm thương mại - dịch vụ, Tòa nhà The West, số 265 
đường Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

x x Phòng khám Hà Nội

122 BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ NGỌC HỒI Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội x x x Bệnh viện công Hà Nội
123 BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ NINH BÌNH Phường Liêm Tuyền, thành phố Ninh Bình. x x x Bệnh viện công Hà Nội
124 BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CƠ SỞ ĐẶNG TIẾN ĐÔNG Số 16/183 phố Đặng Tiến Đông, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội x x x Bệnh viện công Hà Nội

125 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẢI PHÒNG
Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Group 31, Vinh Niem Ward, Le Chan District, Hai Phong City

x x x
Lưu ý viện này khi thanh toán thì ck vào số tài 
khoản của BIDV đuôi 9999

Bệnh viện tư Hải Phòng

126 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG
Số 225C Lạch Tray, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải 
Phòng
225C Lach Tray, Lach Tray Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

x x x Bệnh viện tư Hải Phòng

127 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG
124 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 
Phòng
No 124 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai Phong City

x x x Bệnh viện tư Hải Phòng

128
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH - CTCP - 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SẢN - NHI HẢI PHÒNG

Số 124 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng, Việt 
Nam

x x x Bệnh viện tư Hải Phòng

129
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ROYAL 
ISLAND

Tầng 2, lô 2 -13, Trung tâm thương mại Vincom Megamall, Khu vui chơi 
giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, 
thành phố Hải Phòng

x
Trực thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bệnh 
viện Đa khoa Quốc tế Vinmec – Bệnh viện Đa 
khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

Phòng khám Hải Phòng

130

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC PHÒNG KHÁM ĐA 
KHOA THUỘC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÒNG 
KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC SỐ 15 - HẠNH THÔNG, 
TP HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH 
MEDLATEC VIỆT NAM

598 đường 30/4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ x Phòng khám Hồ Chí Minh

131 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VIỆT MỸ 655-657-659 Lạc Long Quân, Phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh
132 BỆNH VIỆN DND SÀI GÒN 147-147B- 147 Bis Trương Định, Phường Nhiêu Lộc, TP. Hồ Chí Minh x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh
133 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á Số 42, Đường Phan Văn Khải, Ấp Chợ, Xã Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh
134 BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÁNH HƯNG 82 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh x x x Bệnh viện công Hồ Chí Minh
135 NHA KHOA KIM THÔNG TÂY HỘI 605-605A Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP. HCM x Nha khoa Hồ Chí Minh

136
BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 
CƠ SỞ 1

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
215 Hong Bang, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City

x x x
Ngoại trú 150.000đ, nội trú dưới 100.000.00đ thu 
phí 300.000đ, nội trú trên 100.000.000đ thu phí 
500.000đ

Bệnh viện công Hồ Chí Minh

137
BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 
CƠ SỞ 2

201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
201 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City

x x x
Ngoại trú 150.000đ, nội trú dưới 100.000.00đ thu 
phí 300.000đ, nội trú trên 100.000.000đ thu phí 
500.000đ

Bệnh viện công Hồ Chí Minh

138
BỆNH VIỆN ĐH Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 
CƠ SỞ 3

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
221B Hoang Van Thu, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x x
Ngoại trú 150.000đ, nội trú dưới 100.000.00đ thu 
phí 300.000đ, nội trú trên 100.000.000đ thu phí 
500.000đ

Bệnh viện công Hồ Chí Minh

139 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
15 Vo Tran Chi, Tan Kien Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện công Hồ Chí Minh
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140
BỆNH VIỆN SÀI GÒN - ITO (CÔNG TY CỔ PHẦN 
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 
SÀI GÒN)

305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
305 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District,  Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

141 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC ÁNH
104-110 Đường 54 KDC Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh
104-110 54 KDC Street, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

142 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY
Số 3, Đường 17A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh
No. 3, Street 17A, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

143
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC CENTRAL 
PARK

720A Điện Biên Phủ, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
720A Dien Bien Phu, Ward 12, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

144 BỆNH VIÊN HOÀN MỸ SÀI GÒN
Tầng 1, 60-60A Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
1st	Floor, 60-60A Phan Xich Long, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

145 BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT SÀI GÒN
1256-1258 Võ Văn Kiệt, P10, Q5, Thành phố Hồ Chí Minh
1256-1258 Vo Van Kiet, Ward 10, District 5, Ho Chi Minh City

x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

146 BỆNH VIỆN GIA AN 115

Số 05 Đường 17A, Khu phố 11, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh
No. 05, Street 17A, Quarter 11, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho 
Chi Minh City

x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

147 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC ÁNH

Số 104-110 đường 54, KDC Tân Tạo, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ Chí Minh
No. 104-110, Street 54, Tan Tao Area, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho 
Chi Minh City

x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

148 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG ĐỨC III
Số 32/2 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 32/2 Thong Nhat, Ward 10, Go Vap District, Ho Chi Minh City.

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

149 BỆNH VIỆN FV

Lầu 2 Tòa nhà V, Bệnh viện FV Số 6 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
2nd Floor V Building, FV Hospital No. 6 Nguyen Luong Bang, Tan Phu Ward, 
District 7, Ho Chi Minh City

x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

150 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ Số 6, Bắc Nam 3, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

151 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Số 88 Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình 
Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 88, Street 8, Trung Son Residential Area, Binh Hung Commune, Binh 
Chanh District,  Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

152 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH
700 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
700 Su Van Hanh, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

153 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
128 Hong Bang, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City

x x Thu phí 1.500.000đ/ hồ sơ nội trú Bệnh viện công Hồ Chí Minh

154 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
241 National Highway 1K, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

155 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN
171 Trường Chinh, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
171 Truong Chinh, Tan Thoi Nhat Ward, District 12, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

156 BỆNH VIÊN ĐA KHOA GIA ĐỊNH
425-427-429 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh
425-427-429 No Trang Long, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

157 BỆNH VIỆN AN BÌNH
146 An Bình, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
146 An Binh, Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

158 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG NAM
Số 2 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

159 BỆNH VIỆN NGOẠI KHOA SANTE Số 11A Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TPHCM x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh
160 BỆNH VIỆN TÂM ANH TP HỒ CHÍ MINH 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

161 PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 1
135 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
135 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh
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162 PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 2
20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh
20-20Bis-22 Dinh Tien Hoang, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

163 PHÒNG KHÁM  VICTORIA HEALTHCARE 3

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ 
Chí Minh
1056 Nguyen Van Linh, Sky Garden 1, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh 
City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

164 PHÒNG KHÁM  VICTORIA HEALTHCARE 4
37-39 Lương Định Của, Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
37-39 Luong Dinh Cua, Binh An, District 2, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

165
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ GOLDEN 
HEALTHCARE

Số 37 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 
Minh
No. 37 Hoang Hoa Tham, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

166 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHAC
110A Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
110A Ngo Quyen, Ward 8, District 5, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

167
PHÒNG KHÁM DIAG (LAB GROUP INTERNATIONAL 
VIỆT NAM)

414-416-418-420 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
414-416-418-420 Cao Thang, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

168 PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
20-22 Dương Quang Trung, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
20-22 Duong Quang Trung, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

169 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH Tầng 1, M-Plaza 39 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh x Phòng khám Hồ Chí Minh

170 PHÒNG KHÁM SIH
Số 7, Phố Garden Plaza1, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh
No. 7, Garden Plaza 1, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

x Phòng khám Hồ Chí Minh

171 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ YERSIN
8-10 Trương Đinh, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
08-10 Truong Dinh Street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City x Phòng khám Hồ Chí Minh

172 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN
4A Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4A Hoang Viet, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

173 PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ CAREPLUS TÂN BÌNH
Số 107 Tân Hải, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 107 Tan Hai, Ward 13, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

174 PHONG KHAM QUỐC TẾ CAREPLUS QUẬN 7

Lầu 2, tòa nhà Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh
2 floor, Crescent Building, 105 Ton Dat Tien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi 
Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

175 PHONG KHAM QUỐC TẾ CAREPLUS QUẬN 1

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh
66-68 Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh 
City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

176
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ SÀI 
GÒN

245 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ  Chí Minh
245 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

177
TRUNG TÂM Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ 
BERNARD

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ  Chí 
Minh
201 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

178
TRUNG TÂM Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ 
BERNARD

22 Phan Đi ̀nh Gio ́t, Phươ ̀ng 2, Quâ ̣n Tân Bi ̀nh, Tha ̀nh phô ́ Hô ̀ Chi ́ Minh
22 Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

179 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIGOR HEALTH 
102-102A-104-106-108 Trương Định, Phường 9, Quận 3, Tha ̀nh phô ́ Hô ̀ Chi ́ Minh
102-102A-104-106-108 Truong Dinh, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

180 TRUNG TÂM Y KHOA PRIMA SÀI GÒN
27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tha ̀nh phô ́ Hô ̀ Chi ́ Minh
27 Kỳ Đồng, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

181 TRUNG TÂM Y KHOA PRIMA PXL
245 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phô ́ Hô ̀ Chi ́ Minh
245 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

182 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DIAMOND
179-181 Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phô ́ Hô ̀ Chi ́ 
Minh
179-181 Vo Thi Sau Street, VoThi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

183 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ GÒ VẤP
501-503 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
501-503 Nguyen Oanh, Ward 17, Go Vap District, Ho Chi Minh City

x x Phòng khám Hồ Chí Minh
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184 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM ANH QUẬN 7
Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Sunrise city- lô W, số 25 
Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

185 NHA KHOA 3.2
74 đường 3.2, Phường 12, Quận 10,  Thành phố Hồ Chí Minh
74, Street 3.2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

186 NHA KHOA 2000 1
99 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
No 99 Ho Hao Lon Street, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

187 NHA KHOA BE 53-55-57 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh x Nha Khoa Hồ Chí Minh

188 NHA KHOA 2000 2
502 Ngô Gia Tự, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
No 502 Ngo Gia Tu Street, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

189 NHA KHOA SAIDO 1
258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh
258 Huynh Van Banh, Ward 11, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

190 NHA KHOA SAIDO TÂN PHÚ
15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh
15 Duong Duc Hien, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

191 NHA KHOA ÁNH SAO
2 Bis Công Trường Quốc Tế, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bis Cong Truong Quoc Te, Ward 6,District 3, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

192 NHA KHOA ASEAN
282-284 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh
282-284 Phan Xich Long, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

193 NHA KHOA SAKURA

69 (R4 -14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phường Tân Phong, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh
69 (R4-14) Le Van Thiem St. Hung Phuoc 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho 
Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

194 NHA KHOA NO. 1
51 Đường 3 tháng 2, phường 11 quận 10, TP HCM
51 3/2 St., Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

195 NHA KHOA MINH KHAI

199 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh
199 Nguyen Thi Minh Khai, Nguyen Cu Trinh Ward, District1, Ho Chi Minh 
City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

196 NHA KHOA ÁNH SAO AN PHÚ
24 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
24 Thao Dien, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

197 NHA KHOA NỤ CƯỜI
112 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
112 Phan Dinh Phung, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

198 NHA KHOA KIM (SƯƠNG NGUYỆT ÁNH)
101 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
101 Suong Nguyet Anh, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

199 NHA KHOA KIM (NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU)
31 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
31 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

200 NHA KHOA KIM (LÊ VĂN DUYỆT)
33 Lê Văn Duyệt, Phường 3, Quận Bi ̀nh Tha ̣nh, Thành phố Hồ Chí Minh
33 Le Van Duyet, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

201 NHA KHOA KIM (CỘNG HÒA)
304 Cô ̣ng Ho ̀a, Phường 13, Quận Tân Bi ̀nh, Thành phố Hồ Chí Minh
304 Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

202 NHA KHOA KIM (ĐƯỜNG 3 THÁNG 2)
396-398 Đươ ̀ng 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
396-398 Street 3/2, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

203 NHA KHOA KIM (AN DƯƠNG VƯƠNG)
43-45 Đường An Dương Vương, Phươ ̀ng 08, Quâ ̣n 5, Thành phố Hồ Chí Minh
43-45 An Duong Vuong, Ward 08, District 5, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

204 NHA KHOA KIM (NGUYỄN OANH)
02 Đươ ̀ng Nguyễn Oanh, Phươ ̀ng 7, Quâ ̣n Go ̀ Vâ ́p, Thành phố Hồ Chí Minh
02 Nguyen Oanh, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

205 NHA KHOA KIM (LÊ VĂN SỸ)
345 Đươ ̀ng Lê Văn Sy ̃, Phươ ̀ng 13, Quâ ̣n 3, Thành phố Hồ Chí Minh
345 Le Van Sy, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

206 NHA KHOA KIM (NGUYỄN THỊ THẬP)
493 Nguyễn Thi ̣ Thâ ̣p, Phường Tân Phong, Quâ ̣n 7, Thành phố Hồ Chí Minh
493 Nguyen Thi Thap, Tan Phong Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

207 NHA KHOA KIM (PHAN VĂN TRỊ)
366 A25 - 366 A26 Phan Văn Tri ̣, Phươ ̀ng 5, Quận Gò Vâ ́p,  Thành phố Hồ Chí 
Minh
366 A25 - 366 A26 Phan Van Tri, Ward 5, Go Vao Dist, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

208 NHA KHOA KIM (CÁCH MẠNG THÁNG TÁM)
285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phươ ̀ng 12, Quâ ̣n 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh
285 Cach Mang Thang Tam, Ward  12, District 10, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh
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209 NHA KHOA KIM (VÕ VĂN NGÂN)
46A Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 
Minh
46A Vo Van Ngan, Truong Tho Ward, Thu Duc District , HCM

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

210 NHA KHOA KIM (PHAN XÍCH LONG)
357 Phan Xích Long, Phường 3, Q. Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
357 Phan Xich Long, Ward  3, Phu Nhan Dist, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

211 NHA KHOA VINH AN
438 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
438 Hoang Van Thu St.,Ward 4, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

212 NHA KHOA KIM (LŨY BÁN BÍCH)
586A Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM 
586A Luy Ban Bich, Hoa Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

213 NHA KHOA KIM (NGUYỄN ẢNH THỦ)
369A Nguyễn Ảnh Thủ, KP1, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh 
369A Nguyen Anh Thu, Ward 1, Trung My Tay Ward, District 12, HCMC

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

214 NHA KHOA KIM (60C NGUYỄN THỊ THẬP)
60C Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
60C Nguyen Thi Thap, Binh Thuan Ward, District 7, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

215 NHA KHOA KIM (HẬU GIANG)
410-410A-410B Hậu Giang, P.12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
410-410A-410B Hau Giang, Ward 12, District 6, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

216 NHA KHOA KIM (LÊ VĂN VIỆT)
60 – 62 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức,Thành phố Hồ 
Chí Minh 
60 – 62 Le Van Viet, Hiep Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

217 NHA KHOA KIM (XÔ VIỆT NGHỆ TĨNH)
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ 
Chí Minh
240-242 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

218 NHA KHOA QUỐC TẾ BIK (LÊ VĂN VIỆT)
20-22 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
20-22 Le Van Viet, Hiep Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

219 NHA KHOA QUỐC TẾ BIK (KHA VẠN CÂN)
707 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
707 Kha Van Can, Linh Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

220 NHA KHOA HẢI ÂU
518 Đường Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
518 Phan Van Tri Street, Ward 7, Go Vap District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

221 NHA KHOA SMILE LIFE
51 Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
51 Tra Ke Xuong, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

222 NHA KHOA CẨM TÚ
4B Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh
4B Tran Hung Dao, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

223
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 3C/ 
NHA KHOA 3C

A35 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp.HCM x Nha Khoa Hồ Chí Minh

224 BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG
Số 1A6/328, Khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí 
Minh

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

225
BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG - BD CHI 
NHÁNH 2 

Thửa đất số 525, tờ bản đồ số 114, Khu phố Bình Phước B, Phường Bình 
Chuẩn, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Land plot No. 525, map sheet No. 114, Binh Phuoc B Quarter, Binh Chuan 
Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

x x
Chỉ bảo lãnh nội trú
(only IPD)

Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

226 BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG 
14A Đường Nguyễn An Ninh, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
14A Nguyen An Ninh Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot city, Binh 
Duong Province

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

227 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ BECAMEX

Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương
Avenue Binh Duong, Go Cat Area, Lai Thieu Ward, Thuan An City, Binh 
Duong Province

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

228 BỆNH VIỆN SÀI GÒN BÌNH DƯƠNG

Số 39, đường Hồ Văn Cống, Khu Phố 4, Phường Tương Bình Hiệp, TP.Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
No 39 Ho Van Cong Street, Tuong Binh Hiep Ward, Thu Dau Mot City, Bình 
Duong Provice

x x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh

229 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẠNH PHÚC

18 Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương
18 Binh Duong Boulevard, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong 
Province

x x x Bệnh viện tư Hồ Chí Minh
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230 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG TSC

494-496 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương
No 494-496 Binh Duong avenue Ward Hiep Thanh, Thu Dau Mot City, Binh 
Duong Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

231 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG CN THUẬN AN
75 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
75 Nguyen Van Tiet, Lai Thieu, Thuan An City, Binh Duong Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

232 NHA KHOA KIM (NGUYỄN VĂN TIẾT)

01 Nguyễn Văn Tiết, Phường Hiệp Tha ̀nh, Thành phố Thu ̉ Dâ ̀u Mô ̣t, Ti ̉nh Bi ̀nh 
Dương
01 Nguyen Van Tiet, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong 
Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

233 NHA KHOA KIM (PHÚC LỢI)
191 Phú Lợi, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
191 Phu Loi, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

234 NHA KHOA KIM (ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG)

376 Đại Lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Thành phố Thu ̉ Dâ ̀u Mô ̣t, Ti ̉nh Bi ̀nh 
Dương
376 Binh Duong Boulevard, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

235 NHA KHOA QUỐC TẾ BIK

553 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương
553 Binh Duong Avenue, Hiep Thanh Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong 
Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

236 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU

205-207 Số 205 - 207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu
No 205 - 207 Nguyen Van Troi, Ward 4, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau 
Province

x x Phòng khám Hồ Chí Minh

237 NHÀ THUỐC VŨNG TÀU
207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu.
207 Nguyen Van Troi, Ward 4, Vung Tau City.

x
Nhà thuốc trực thuộc Phòng Khám Đa Khoa 
Vũng Tàu

Nhà thuốc Hồ Chí Minh

238 NHA KHOA KIM (LÊ HỒNG PHONG)
75 Lê Hô ̀ng Phong, Phươ ̀ng 7, Thành phố Vu ̃ng Ta ̀u, Ti ̉nh Ba ̀ Ria ̣ Vu ̃ng Ta ̀u
75 Le Hong Phong, Ward 7, Vung Tau City, Ba Ria Vung Tau Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

239 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT - PHÁP TV
40 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu 
40 Bach Dang, Phuoc Trung Ward, Ba Ria City, Ba Ria-Vung Tau Province

x Nha Khoa Hồ Chí Minh

240
BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH - PHẪU 
THUẬT TẠO HÌNH HUẾ

102 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
102 Pham Van Dong, Vy Da ward, Hue City, Thua Thien Hue Province

x x Bệnh viện tư Huế

241 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 102 PHẠM VĂN ĐỒNG
102 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
102 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province

x x Phòng khám Huế

242
TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ - 
BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ

03 Ngô Quyền, Phường Thuận Hóa, TP Huế, Việt Nam x Không bảo lãnh thứ 7 chủ nhật Bệnh viện công Huế

243
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC OCEAN 
PARK 2- CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 
ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC

Dự án khu đô thị sinh thái Dream city, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên x x x Bệnh viện tư Hưng Yên

244
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH THÁI 
BÌNH

Số 104 đường Phan Bá Vành, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình
No. 104 Phan Ba ​​Vanh Street, Quang Trung Ward, Thai Binh City

x x x
Bệnh viện không áp dụng đồng thời bảo hiểm 
y tế và bảo lãnh viện phí đối với ngoại trú

Bệnh viện tư Hưng Yên

245 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC NHA TRANG
42A Đường Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
No 42A Tran Phu Street, Vinh Nguyen, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

x x x Bệnh viện tư Khánh Hòa

246 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ NHA TRANG

57-59 Đường Cao Thắng, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa
No 57-59 Cao Thang Street, Phuoc Long Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 
Province

x x x Bệnh viện tư Khánh Hòa

247 BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - NHA TRANG

Lô 10, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa
Lo 10, Vinh Diem Trung urban area, Vinh Hiep Commune, Nha Trang City, 
Khanh Hoa Province

x x x Bệnh viện tư Khánh Hòa
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248 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC

39-41 Đường Trần Quý Cáp, Phường Văn Thắng, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa
No 39-41 Tran Quy Cap Street, Van Thang Ward, Nha Trang City, Khanh 
Hoa Province

x Phòng khám Khánh Hòa

249 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VIỆT HÀN Số 36 Phan Chu Trinh, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa x x x Bệnh viện tư Khánh Hòa

250 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN MỸ ĐÀ LẠT
Khu 156 Đường Mimosa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Sector 156 Mimosa Street, Ward 10, Da Lat City, Lam Dong Province

x x x Bệnh viện tư Lâm Đồng

251
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TNH LẠNG SƠN - BV 
TNH LẠNG SƠN

Khối 10, đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn x x x Bệnh viện tư Lạng Sơn

252 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUANG THÀNH Thôn Hồng Tiến, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An x x x Bệnh viện tư Nghệ An

253 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VINH
Số 99 Phạm Đình Toại, Ấp 23 Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
No 99 Pham Dinh Toai, Hamlet 23 Nghi Phu Commune, Vinh City, Nghe An 
Province

x x x Bệnh viện tư Nghệ An

254 BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ NINH BÌNH Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình x x x Bảo lãnh tại các khoa yêu cầu Bệnh viện công Ninh Bình

255 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOA LƯ HÀ NỘI
44 Đường Tuệ Tĩnh, phố Phúc Chỉnh 2, Phường Nam Thành, Thành phố 
Ninh Binh
44 Tue Tinh Ward, Phuc Chinh 2 Street, Nam Thanh Ward, Ninh Binh City

x Phòng khám Ninh Bình

256 BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN

Khu Đồng Lề, Xóm Đồng Sương, Xã Liên Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình
Dong Le Area, Dong Suong Hamlet,  Lien Son Commune, Luong Son 
District, Hoa Binh Province

x x x Bệnh viện tư Phú Thọ

257 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Tan Dan ward, Viet Tri City, Phu Tho Province

x x x
Thu phí 100.000đ/1 case ngoại trú và 300.000đ/ 
1 case nội trú

Bệnh viện công Phú Thọ

258 BỆNH VIỆN 74 TRUNG ƯƠNG
Phường Hùng Vương, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hung Vuong Ward, Phuc Yen City, Vinh Phuc

x x x Bệnh viện công Phú Thọ

259 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT

Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc
Nguyen Tat Thanh Ward, Dinh Trung Commune, Vinh Yen City, Vinh Phuc 
Province

x x x Bệnh viện tư Phú Thọ

260 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC VĨNH PHÚC

Đươ ̀ng Nguyễn Tâ ́t Tha ̀nh, Khu dân cư sô ́ 2, Phươ ̀ng Khai Quang, Tha ̀nh phô ́ 
Vi ̃nh Phu ́c, Ti ̉nh Vi ̃nh Phu ́c
Nguyen Tat Thanh Street, residential area 2, Khai Quang ward, Vinh Phuc 
City, Vinh Phuc Province

x x Phòng khám Phú Thọ

261 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN PHÚC HƯNG
Số 06 Cao Bá Quát, P.Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
No.06 Cao Ba Quat, Nghia Chanh Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai 
Province

x x x
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

Bệnh viện tư Quảng Ngãi

262 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VIỆT MỸ

Số 169 - Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, 
Tỉnh Quảng Ngãi.
No. 169 - Phan Boi Chau, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City, Quang 
Ngai Province.

x x
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

Phòng khám Quảng Ngãi

263 PHÒNG KHÁM THIỆN NHÂN QUẢNG NGÃI
168 Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi
168 Hung Vuong, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

x x
Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

Phòng khám Quảng Ngãi

264 NHA KHOA SÀI GÒN QUẢNG NGÃI
706 Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi
706 Quang Trung, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

x Nha Khoa Quảng Ngãi

265 NHA KHOA SAO MAI
179 Hùng Vương, Phường Trần Phú,  Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi.
179 Hung Vuong, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

x Nha Khoa Quảng Ngãi

266 NHA KHOA CHEZ
284-286 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 
Ngãi
284-286 Le Loi, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

x Nha Khoa Quảng Ngãi

267 BỆNH VIỆN BÃI CHÁY Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh x x
Phí bảo lãnh ngoại trú 200.000đ/hồ sơ; nội trú 
500.000đ/hồ sơ, không BL chi phí thuốc

Bệnh viện công Quảng Ninh
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268 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC HẠ LONG

Số 10A, Đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh
No 10A Le Thanh Tong Street, Hong Gai Ward, Ha Long City, Quang Ninh 
Province

x x x Bệnh viện tư Quảng Ninh

269
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á – 
CHI NHÁNH TÂY NINH

Số 10 đường Xuyên Á, Khu phố Trâm Vàng 3, Phường Gò Dầu, tỉnh Tây 
Ninh

x x x Bệnh viện tư Tây Ninh

270
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á – 
CHI NHÁNH ĐỨC HÒA

Số 459, đường tỉnh lộ 825, Ô4, Ấp Bàu Trai, Xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh x x x Bệnh viện tư Tây Ninh

271 NHA KHOA KIM - CHI NHÁNH LONG AN 68 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh x Nha Khoa Tây Ninh

272 BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
Số 479 Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
479 Luong Ngoc Quyen street, Thai Nguyen City

x x x Bệnh viện công Thái Nguyên

273 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN
328 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên
No 328 Luong Ngoc Quyen Street, Phan Dinh Phung, Thai Nguyen City

x x x Bệnh viện tư Thái Nguyên

274
BỆNH VIỆN TNH PHỔ YÊN - CHI NHÁNH CÔNG TY 
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BỆNH VIỆN TNH

TDP Chùa, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam x x x
Thu tạm ứng khi khách hàng nhập viện khám 
và điều trị

Bệnh viện tư Thái Nguyên

275 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC
Số 595, Nguyễn Chí Thanh, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa
No 595, Nguyen Chi Thanh, Dong Tho Ward, Thanh Hoa City

x x x Bệnh viện tư Thanh Hóa

276 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC THANH HÓA

Sô ́ 12-14 đươ ̀ng Pha ̣m Ngu ̃ La ̃o, phươ ̀ng Đông Sơn, Tha ̀nh phô ́ Thanh Ho ́a, 
Ti ̉nh Thanh Ho ́a
No. 12-14 Pham Ngu Lao Street, Dong Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh 
Hoa Province

x x Phòng khám Thanh Hóa

277
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYÊN Á – 
CHI NHÁNH VĨNH LONG

Số 68E đường Phạm Hùng, tổ 69, khóm 9, Phường Long Châu, tỉnh Vĩnh 
Long

x x x Bệnh viện tư Vĩnh Long
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